
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2024 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
Số: 401/TB-HĐTDVC Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vấn đáp) 

kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 

      

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/6/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành 

quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 4436/QĐ-SNV ngày 04/9/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn 

La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trường Cao 

đẳng Sơn La; Kế hoạch số 245/KH-SNV ngày 20/8/2024 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Sơn La năm 2024. 

Thực hiện Quyết định số 1013/QĐ-CĐSL ngày 18/10/2024 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

tham dự Vòng 2 (vấn đáp) kỳ xét tuyển viên chức năm 2024. Hội đồng tuyển dụng 

viên chức năm 2024 - Trường Cao đẳng Sơn La thông báo như sau: 

1.  Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vấn 

đáp) kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2024. 

  - Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vấn đáp): 12 người  

(Danh sách kèm theo thông báo này) - Biểu 01 

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vấn đáp): 03 Người 

  (Danh sách kèm theo thông báo này) - Biểu 02 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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2. Danh mục tài liệu ôn tập vấn đáp (Kèm theo thông báo này): được công khai 

trên cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Sơn La, địa chỉ: 

http://www.cdsonla.edu.vn/ 

 Trên đây là thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện, 

tham dự Vòng 2 (vấn đáp) kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2024. Mọi phản ánh, 

thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với với Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2024 (qua Phòng Tổ chức - Hành chính)  theo số điện thoại: 02123.874.298 trong 

giờ hành chính các ngày làm việc để giải đáp và hướng dẫn./. 

Xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh dự thi (Thông báo); 

TM. HỘI ĐỒNG 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
- Ban Giám hiệu (Báo cáo); CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 

- Hội đồng TDVC (Thực hiện); 

- Các Ban, Tổ TK thuộc HĐTDVC (Thực hiện); 

- Website nhà trường (Để TB); 

- Lưu: VT, HĐTDVC, P.TCHC. 

 

http://www.cdsonla.edu.vn/
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

(Kèm theo Thông báo số 401/TB-HĐTDVC ngày 18/10/2024 của Hội đồng xét tuyển 

dụng viên chức - Trường Cao đẳng Sơn La) 

I. Kiến thức chung quản lý nhà nước về viên chức: (dành cho tất cả các thí 

sinh dự tuyển).  

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Luật số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.  

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội. - Văn bản hợp 

nhất số 18/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Giáo dục 

nghề nghiệp.  

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

 - Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính Phủ về vị trí việc 

làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/6/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

II. Kiến thức chuyên ngành: (dành cho từng vị trí việc làm và chức danh 

nghề nghiệp cần tuyển). 

1. Đối với vị trí Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết - mã số: 

V.09.02.03:  

- Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;  

- Thông tư số 05/2024/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2024 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo 4 giáo 

dục nghề nghiệp;  



 

- Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.  

- Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 

tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp;  

2. Đối với vị trí Kế toán viên (mã số: 06.031)  

- Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc 

hội về Luật Kế toán. 

 - Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc 

hội về Luật Ngân sách nhà nước  

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kế toán.  

- Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài 

chính nhà nước. 

 - Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn, chứng từ.  

- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về 

kiểm toán nội bộ.  

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

  - Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.  

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.  

3. Đối với vị trí Chuyên viên về hành chính-văn phòng (mã số: 01.003): 

  - Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 của Quốc 

hội; 

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.  

  - Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn 

thư; 

 - Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 



 

chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 

06/2022/TT-BNV ngày 28/11/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 

và công chức chuyên ngành văn thư.  

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 

17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

  - Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐCP ngày 18/10/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức;  

4. Đối với vị trí Kỹ thuật viên - hạng IV (Mã số: V.05.02.08):  

- Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội.  

- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội;  

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;  

- Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ.  

 - Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/03/2011 quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;  

5. Đối với vị trí Lưu trữ viên Trung cấp (mã số: V.01.02.03) 

 - Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội. 

 - Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ Nội vụ quy định chức 

danh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và 

xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.  



 

-  Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư;  

- Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn 

xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.  

- Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ quy định Danh 

mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử.  

- Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.  

- Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Ban 

hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ./. 
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